
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 

  Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Văn Hiến 

Các Thẩm phán:     Ông Tạ Quốc Việt 

 Ông Huỳnh Ngọc Thiện 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Thành, Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia phiên 

tòa: Ông Huỳnh Hùng Cường - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 148/2019/HS-PT ngày 24 - 9 - 2019 

đối với bị cáo Trần Ngọc V do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số 09/2019/HS-ST ngày 20 - 8 - 2019 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

Bị cáo kháng cáo: Trần Ngọc V, sinh năm 1984 tại tỉnh Bắc Giang; Hộ khẩu 

thường trú: xã N, huyện V, tỉnh Bắc Giang; Chỗ ở: Khu dân cư huyện C, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề 

nghiệp: Thợ mộc 

 Cha: Trần Văn I, sinh năm 1954; Mẹ: Hà Thị L, sinh năm 1954. Bị cáo chưa 

có vợ con. 

Nhân thân: Bản án số 11/2015/HS-ST ngày 19 - 11 - 2015 của Tòa án nhân 

dân huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 03 (ba) tháng 02 (hai) ngày tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”; bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 19 - 11 - 2015 và 

chấp hành xong tiền án phí vào ngày 28 - 12 - 2015. 

Bị bắt: 02 - 01 - 2019 (có mặt tại phiên tòa). 

Bị cáo không kháng cáo, không triêu tập: Nguyễn Đức T, sinh ngày 

02/01/2002 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2019/HS-ST ngày 20 - 8 - 2019 của Tòa 

án nhân dân huyện C, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ 00 phút ngày 01 - 01 - 2019, Trần Ngọc V đang ngồi ăn tại 

quán H thuộc khu 3 huyện C cùng với Trương Phi H, Doãn Thị H và Hồ Thị N thì 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

Bản án số: 170/2019/HS-PT 

           Ngày 20 - 11 - 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Dương Tuấn H sử dụng số điện thoại 034627… gọi vào số điện thoại 0975178… 

của V nói “mượn giùm 300.000đ ma túy” (có nghĩa là mua giúp H 300.000 đồng ma 

túy). V nói “chờ tý điện xem nó còn không”. Khoảng 15 phút sau, H điện thoại lại 

cho V nói “mua giúp 500.000đ  tiền ma túy” và V đồng ý. Trong lúc cả nhóm ăn 

xong đi hát Karaoke tại quán Q, V chạy xe máy xuống vòng xoay đồng hồ gặp 01 

người tên B (không rõ nhân thân, lai lịch) hỏi mua 01 gói ma túy đá với giá 

500.000đ và hẹn B mang giao tại quán Q. 

 Trên đường chạy xe về quán Q, V gọi điện vào số 034529…. của Nguyễn 

Đức T, nói T xuống vựa ve chai TL gặp H lấy 500.000đ mang về quán Q cho V. Sau 

đó,  mượn xe máy Wave màu đen (không nhớ biển kiểm soát) của 01 người tên C 

(chưa xác định được nhân thân, lai lịch) chạy xuống vựa ve chai TL, đi vào phòng 

trọ của H, H đưa cho T 400.000đ  và 01 điện thoại Nokia màu đen. H hỏi T “ma túy 

đâu”, T nói không biết và nói H điện thoại cho V. Sau đó, V gọi điện cho T hỏi 

“chiếc điện thoại H đưa có đủ tiền không”, T nói “đủ”. Khi T chuẩn bị đi về thì H 

nói T đưa lại điện thoại cho H để H đi mượn thêm tiền. Khoảng 05 phút sau, H đưa 

cho T thêm 100.000đ. 

Sau khi nhận đủ 500.000đ  tiền mua ma túy của H, T chạy xe mô tô về quán 

Q gặp V đang đứng chờ ở vỉa hè. V hỏi T “sao mấy bữa nay tránh mặt anh” và rủ T 

lên phòng hát cùng. Khi T đi lên phòng hát, T đưa cho V 500.000đ mới lấy từ H, T 

uống 01 ly bia, rồi V đi vào trong nhà vệ sinh sau đó đi ra đưa cho T 01 gói giấy vệ 

sinh màu trắng, cuộn tròn lại, bên trong chứa gói ma túy và nói với T đem ma túy đi 

giao cho H. 

 T nhận gói ma túy từ V rồi chạy xe xuống vựa ve chai TL. T để xe ngoài 

đường để đi bộ vào phòng của H để giao ma túy, khi vừa giao ma túy cho H thì bị 

Công an huyện C bắt quả tang. 

Bản kết luận giám định số 09/GĐMT-PC09 (Đ4) ngày 05 - 01 - 2019 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác định: Mẫu kết tinh 

không màu-trong suốt chứa trong 01 (một) gói nylon hàn kín, được niêm phong 

trong phong bì màu trắng, có hình dấu của khu dân cư số 7 - Uỷ ban nhân dân huyện 

C, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cùng các chữ ký ghi họ tên: Nguyễn Đức T, Dương Tuấn 

H, Nguyễn Anh H, Nguyễn N, Thái Quốc B, gửi đến giám định có khối lượng 

0,0626 gam, là chất ma tuý, loại Mathamphetamine. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C, Nguyễn Đức T và Dương 

Tuấn H còn khai nhận: Cách ngày 01 - 01 - 2019 bị bắt quả tang khoảng 01 tháng, 

vào buổi trưa, T đang được V cho sử dụng ma túy tại nhà V thì H điện thoại cho V 

hỏi mua 01 gói ma túy với giá 300.000đ. V đồng ý bán ma túy cho H và hẹn giao 

tại vựa ve chai TL. V nói T xuống vựa ve chai TL gặp H để lấy tiền. Sau đó, T 

chạy xe mô tô xuống vựa ve chai gặp H, H đưa cho T 300.000đ. Khi nhận tiền 
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xong thì T mang tiền về nhà của V và đưa cho V. V đưa cho T 01 (một) gói thuốc 

lá con mèo, bên trong có 01 (một) gói ma túy đá và nói T giao cho H ở vựa ve 

chai. Thiện chạy xe xuống giao ma túy cho H trước cổng vựa ve chai. 

Ngoài ra, Nguyễn Đức T còn khai nhận đã đi giao ma túy giúpđược 02 (hai) 

lần, cụ thể như sau: 

Lần 1: Cách ngày 01 - 01 - 2019 bị bắt quả tang khoảng hơn 01 tháng, T 

xuống nhà V chơi và được V cho sử dụng ma túy đá. Sau đó, V đưa cho T số điện 

thoại của người bạn V (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) và nói T điện để 

xuống lấy tiền ma túy. T điện cho người bạn này của V thì người này hẹn T xuống 

chỗ đường mới để lấy 500.000đ, T mang tiền về nhà đưa cho V, sau đó V đưa cho 

T 01 (một) gói ma túy đá mang xuống giao cho bạn của V tại đường mới. 

Lần 2: Sau lần 01 khoảng 02 - 03 ngày, vào buổi tối, V điện cho T nói T đến 

trước nhà nghỉ T để lấy tiền ma túy. Sau đó, T đến trước nhà nghỉ T thì có 01 

người thanh niên ra đưa cho T 500.000đ. T mang tiền về nhà V đưa cho V, V đưa 

cho T 01 (một) gói ma túy và T mang xuống nhà nghỉ T đưa cho bạn của V. Sau 

đó, T về nhà V và được  cho sử dụng ma túy cùng V. 

Trong quá trình làm việc với Trần Ngọc V, tại Biên bản ghi lời khai ngày 

02/01/2019, V khai nhận trước lần bị bắt quả tang, V có bán ma túy cho Dương 

Tuấn H 02 lần và đều là T đi giao ma túy cho H. Sau đó, V chỉ thừa nhận hành vi đã 

bán trái phép chất ma túy cho H vào ngày 01 - 01 - 2019. Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an huyện C đã tiến hành đối chất giữa Trần Ngọc V với Nguyễn Đức T và 

Dương Tuấn H để làm rõ. Quá trình đối chất, Trần Ngọc V không thừa nhận hành vi 

bán trái phép chất ma túy trước đây.  

Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2019/HS-ST ngày 20 - 8 - 2019 của Tòa án 

nhân dân huyện C đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Trần Ngọc V phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng Điều 38; điểm o khoản 1 Điều 52; Điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ 

luật hình sự 2015, xử phạt bị cáo Trần Ngọc V 08 (tám) năm tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 02 - 01 - 2019. 

Án sơ thẩm cũng xử phạt bị cáo Nguyễn Đức T 31 (ba mươi mốt) tháng 15 

(mười lăm) ngày tù; tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật 

định. 

Ngày 29 - 8 - 2019, Trần Ngọc V có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của Tòa 

án nhân dân huyện C với lý do: Mức án mà Tòa án sơ thẩm tuyên đối với bị cáo là 

nặng, xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo chỉ mua bán ma túy 01 lần; quá trình lấy lời 

khai và đối chất không công bằng, ép cung bị cáo. 

Tại phiên tòa: Bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo với nội dung trên. 
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Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã phân tích, kết luận 

toàn bộ nội dung vụ án, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm trong hành vi phạm 

tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo và 

cho rằng, bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo là đúng người, đúng tội, mức án cấp sơ 

thẩm xử phạt bị cáo là phù hợp, nên đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

[1]. Đơn kháng cáo của Trần Ngọc V gửi trong thời hạn quy định nên hợp 

lệ, được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

  [2]. Xét nội dung kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

  [2.1]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: 

Tại phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Trần Ngọc V chỉ 

thừa nhận hành vi bán trái phép chất ma túy 01 lần vào ngày 01/01/2019. Nguyễn 

Đức T là người được V gọi đến nhận tiền của Dương Tuấn H, sau đó T giao tiền 

cho V, nhận may túy từ V và giao cho H. 

Bị cáo cho rằng quá trình lấy lời khai và đối chất không công bằng, bức 

cung bị cáo. Hội đồng xét xử không chỉ căn cứ vào lời khai nhận của bị cáo để kết 

tội. Xét lời khai nhận của bị cáo tại Biên bản ghi lời khai ngày 02 - 01 - 2019, bị 

cáo đã thừa nhận hai lần bán ma túy cho Dương Tấn H; lời khai nhận này phù hợp 

với lời khai của Dương Tấn H đã hai lần mua ma túy của bị cáo, đều giao tiền và 

nhận ma túy từ Nguyễn Đức T; lời khai này cũng phù hợp với lời khai của Nguyễn 

Đức T trong suốt quá trình điều tra, tại biên bản đối chất ngày 18 - 3 - 2019 và tại 

phiên tòa sơ thẩm, T đều thừa nhận đã hai lần giúp V bán ma túy. 

            Do đó, án sơ thẩm đã xét xử các bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy” theo điểm b, khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự (phạm tội nhiều lần) là có căn 

cứ, đúng pháp luật.  

[2.2]. Xét án sơ thẩm đã căn cứ vào nhân thân của bị cáo; căn cứ vào tình 

tiết tăng nặng dụ dỗ, lôi kéo người chưa thành niên sử dụng ma túy để lệ thuộc, dễ 

dàng sai khiến, xúi giục Nguyễn Đức T thực hiện hành vi giao nhận tiền và ma túy 

thay cho V (điểm 0 Khoản 2 Điều 52 Bộ luật hình sự). Do vậy, mức án mà tòa sơ 

thẩm tuyên là phù hợp, không nặng, nên giữ nguyên. 

  Vì các lẽ trên; 

  Căn cứ Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự, 

 

    QUYẾT ĐỊNH: 

  1. Không chấp nhận kháng cáo của Trần Ngọc V, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Tuyên bố: Trần Ngọc V phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 
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Áp dụng điểm b Khoản 2 Điều 251; Điều 38; điểm o Khoản 1 Điều 52 Bộ 

luật hình sự, 

 Xử phạt: Trần Ngọc V 08 (tám) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày 02 - 01 - 2019. 

   2. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm số 09/2019/HS-ST ngày 20 - 8 - 

2019 của Tòa án nhân dân huyện C không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực 

pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

   3. Án phí hình sự phúc thẩm: Trần Ngọc V phải chịu 200.000 đồng (hai trăm 

ngàn đồng). 

   Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Viện KSND tỉnh BR– VT; 
- PV 27 Công an tỉnh BR-VT; 
- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 
- Tòa án nhân dân huyện C; 
- Viện KSND huyện C;  
- Công an huyện C; 
- Chi cục THADS huyện C; 
- UBND xã N, huyện V, Bắc Giang; 
- Bị cáo; 
- Lưu. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Hiến 


